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QUY CHẾ
Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện trên các lĩnh vực công tác thanh tra; tiếp công dân, xư lý đơn thư; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng.
(Ban hành kèm theo Quyết định số     /QĐ-TT ngày    tháng   năm 2019  của Chánh Thanh tra tỉnh)


Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định này quy định các tiêu chí, trình tự, thủ tục đánh giá, chấm điểm và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao trong lĩnh vực thanh tra; tiếp công dân, xư lý đơn thư; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng.

2. Đối tượng áp dụng: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp; Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Công nghệ sinh học; Ban Quản lý đầu tư xây dựng (sau đây gọi chung là Sở, ngành), các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa (sau đây gọi chung là UBND cấp huyện).
Điều 2. Thẩm quyền, trách nhiệm đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ

1. Thẩm quyền đánh giá: Ban lãnh đạo Thanh tra tỉnh có thẩm quyền đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với các Sở, ngành, đơn vị sự nghiệp và UBND cấp huyện.

2. Trách nhiệm đánh giá: Chánh Văn phòng, Trưởng các Phòng Nghiệp vụ 1, 2, 3 có trách nhiệm tham mưu Ban lãnh đạo Thanh tra tỉnh nhận xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với các Sở, ngành, đơn vị sự nghiệp và UBND cấp huyện trên các lĩnh vực công tác thanh tra; tiếp công dân, xử lý đơn thư; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng theo nguyên tắc đảm bảo khách quan, công khai, công bằng, dân chủ, phản ánh đúng những kết quả đã đạt được trong 6 tháng, cả năm.
Điều 3. Thời hạn đánh giá
Thực hiện đánh giá theo quy định tại Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh và hướng dẫn hàng năm của Sở Nội vụ.
Điều 4. Lĩnh vực công tác, tiêu chí, thang điểm đánh giá
1. Khối UBND cấp huyện: Quy định tổng điểm chuẩn cho 04 lĩnh vực về công tác thanh tra; công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng chống tham nhũng là 85 điểm; điểm cộng và điểm trừ (kèm theo Phụ lục số 01).

2. Khối Sở, ngành: Quy định tổng điểm chuẩn cho 04 lĩnh vực về công tác thanh tra; công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng chống tham nhũng là 85 điểm; điểm cộng và điểm trừ (kèm theo Phụ lục số 02).

3. Khối đơn vị sự nghiệp: Quy định tổng điểm chuẩn cho 03 lĩnh vực về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng chống tham nhũng là 85 điểm; điểm cộng và điểm trừ (kèm theo Phụ lục số 03).

Điều 5. Đánh giá xếp loại
Căn cứ tổng số điểm được chấm tại Điều 4 Quy chế này, kết quả đánh giá xếp loại các cơ quan, đơn vị được chia theo 4 mức như sau:

1. Mức A+ tương đương mức “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” khi cơ quan, đơn vị đạt từ 90 điểm đến 100 điểm. 
2. Mức A  tương đương mức “hoàn thành tốt nhiệm vụ” khi cơ quan, đơn vị đạt từ 85 đến dưới 90 điểm.

3. Mức B  tương đương mức “hoàn thành nhiệm vụ” khi cơ quan, đơn vị đạt từ 70 đến dưới 85 điểm.

4. Mức C  tương đương mức “không hoàn thành nhiệm vụ” khi cơ quan, đơn vị đạt dưới 70 điểm.

Điều 6. Trình tự thực hiện đánh giá 
1. Phân công trách nhiệm đánh giá: 
a) Các Phòng Nghiệp vụ 1 và 2 thực hiện chấm điểm: 

- Đối với Khối UBND cấp huyện thực hiện chấm điểm tại:
+ Khoản 1.1 và 1.2; Khoản 2.1, 2.2, 2.3 Phần I Công tác thanh tra. 
+ Khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Phần II Công tác tiếp công dân, xử lý đơn.
+ Mục I và Mục II; Khoản 1.1, 1.2, 1.3 và 1.4;  Khoản 2.1, 2.2 Phần III Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.
- Đối với Khối sở, Ban , ngành thực hiện chấm điểm tại:

+ Khoản 1.1 và 1.2; Khoản 2.1, 2.2, 2.3 Phần I Công tác thanh tra. 

+ Khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Phần II Công tác tiếp công dân, xử lý đơn.

+ Mục I.1, I.2; Khoản 1.1, 1.2, 1.3 và 1.4; Khoản 2.1, 2.2; Mục II.1, II.2; Khoản 1.1, 1.2, 1.3 và 1.4; Khoản 2.1, 2.2 Phần III Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Đối với Khối đơn vị sự nghiệp thực hiện chấm điểm tại: 

+ Khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Phần I Công tác tiếp công dân, xử lý đơn.
+ Mục I và Mục II; Khoản 1.1, 1.2, 1.3 và 1.4; Khoản 2.1, 2.2 Phần II Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.
b) Phòng Nghiệp vụ 3 thực hiện chấm điểm:

Đối với Khối UBND cấp huyện, Khối Sở và đơn vị sự nghiệp thực hiện chấm điểm: Toàn bộ Phần IV Công tác phòng, chống tham nhũng (Mục I.1, I.2 và Mục II.1, II.2, II.3; Khoản 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 và 1.8; Khoản 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 và 2.5).
c) Văn phòng thực hiện chấm điểm:
- Đối với Khối UBND cấp huyện và Khối Sở và đơn vị sự nghiệp thực hiện chấm điểm tại: Khoản 2.4 và 2.5 Phần I Công tác thanh tra; Khoản 2.3, 2.4 và 2.5 Phần III Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ căn cứ trên cơ sở phân công thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các cơ quan, đơn vị được quy định tại Thông báo số 1662/TBKL-TT ngày 27/12/2018 của Chánh Thanh tra tỉnh. Yêu cầu nội dung đánh giá phải thể hiện rõ việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị có nội dung nào tốt, nội dung nào chưa tốt để thông báo cho các cơ quan, đơn vị được đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ biết, khắc phục (các Biểu Mẫu theo Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh).
2. Thông tin kết quả đánh giá:

a) Sau khi thực hiện đánh giá theo Khoản 1 Điều này, các Phòng gửi kết quả đánh giá về Phòng Nghiệp vụ 3 trước ngày 25/5 (đối với đánh giá 6 tháng đầu năm, không thực hiện việc chấm điểm, xếp loại) và trước ngày 15/10 (đối với đánh giá cả năm, có thực hiện việc chấm điểm và xếp loại A+, A, B, C) hàng năm để tổng hợp chung. Sau khi tổng hợp và thống nhất với các Phòng, Phòng Nghiệp vụ 3 gửi về Văn phòng thực hiện việc công khai kết quả đánh giá trên Trang Thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh để các cơ quan, đơn vị biết rà soát, đối chiếu. 
b) Trường hợp cơ quan, đơn vị được đánh giá có thắc mắc về nội dung đánh giá nào thì liên hệ với Phòng Nghiệp vụ 3 là đầu mối cho các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ được phân công đánh giá để trao đổi, thống nhất. Thời gian trao đổi thông tin là 7 ngày làm việc kể từ ngày đưa lên Trang Thông tin điện của Thanh tra tỉnh. 
3. Phòng Nghiệp vụ 3: 

a) Sau thời gian trao đổi thông tin phối hợp thống nhất giữa các Phòng, Phòng Nghiệp vụ 3 tổng hợp hoàn chỉnh kết quả đánh giá, xếp loại; đồng thời phối hợp với Văn phòng tham mưu Lãnh đạo cơ quan tổ chức cuộc họp đánh giá, xếp loại đối với các cơ quan, đơn vị theo 4 mức: A+, A, B, C; thành phần tham dự cuộc họp gồm: Tập thể Ban Lãnh đạo, Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng Nghiệp vụ 1, 2, 3 và công chức tham mưu thực hiện đánh giá.
b) Trên cơ sở kết quả cuộc họp đánh giá, xếp loại, Phòng Nghiệp vụ 3 tham mưu Lãnh đạo cơ quan ký ban hành và gửi kết quả đánh giá, xếp loại đến Sở Nội vụ trước ngày 20/6 và 10/11 hàng năm.

Điều 7. Tổ chức thực hiện

1. Quy chế đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với các Sở, ngành, đơn vị sự nghiệp và UBND cấp huyện áp dụng từ năm 2019.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh bằng văn bản về Phòng Nghiệp vụ 3 - Thanh tra tỉnh để tổng hợp, báo cáo Chánh Thanh tra tỉnh xem xét quyết định./
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